PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH LIÊU

        TRƯỜNG THCS LỤC HỒN


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015- 2016
THỰC HIỆN TỪ 19 THÁNG 10 NĂM 2015
	STT
	Họ tên
	Nhiệm vụ giảng dạy
	
	Nhiệm vụ kiêm nhiệm
	Tổng số tiết /tuần
	Ghi chú

	
	
	Dạy môn, lớp, cơ sở
	Số tiết /tuần
	Công việc 
kiêm nhiệm
	Số tiết /tuần
	
	

	1
	Phạm Thị Thanh
	Sinh 9a = 02 t

Dạy chiều Sinh 9a = 01 t
	03
	Bí thư chi bộ
	03
	06
	

	2
	Phạm Thị Hằng
	Văn 6B = 04 t
	04
	Chủ tịch công đoàn
	03
	07
	        

	3
	Trần Văn Đồng
	Địa 9a = 02 t 

Địa 6 a, b = 02 t
Địa 7a,b  = 04 t 
Công nghệ 7 a,b = 2,5 t 

Dạy chiều Địa 6a = 01 t
	11,5
	TTCM


	03
	14,5
	

	4
	Lý Văn Hải
	TD 9 a,b,c = 06 t 

TD 7 a,b,c = 06 t 

	12
	Phụ trách CNTT

Phụ trách loa đài
	03
	15
	 

	5
	Phan Thị Lưu
	Sinh 8  a,b  = 04 t 

Sinh 7 a,b,c = 06 t
Dạy chiều Sinh 7a, 8a = 01 t
	11
	Chủ nhiệm 8a

Phụ trách phòng Hóa Sinh
	07
	18
	 

	6
	La Tiến Lý
	Hoá 9 a,b,c = 06 t
Dạy chiều Hoá 9a = 01 t
	7
	Phụ trách phòng thiết bị; Chủ nhiệm 9B
	07
	14
	

	7
	Trần Thị Kim
	Sinh 6 a,b = 04 t
Sinh 9 b,c = 04 t
C nghệ 6 a,b = 04 t
Dạy chiều Sinh 6 a = 01 t
	13
	Phụ trách lao động,

phòng thực hành Lý - Công nghệ 
	05
	18
	

	8
	Hoàng Văn Chầu
	Địa 8 a,b = 02 t 

Địa 9 b,c = 04 t  
TD8 a,b = 04 t
Địa 7a = 02 t

Dạy chiều Địa 7a, Địa 8a = 01 t
	13
	Chủ nhiệm 9c
	04
	17
	

	9
	Sái Việt Cường
	Toán 7a = 04 t

Công nghệ 9 a,b,c = 03 t

TC Tin học 6a,b = 04t

Dạy chiều Toán 7a, lí 6a = 02 t

Ôn MTBT
	13
	TTCM

Phụ trách phòng Tin
	06
	19
	

	10
	Nguyễn Thị Hường
	Lí 9 a, b, c = 06 t; 
Lí 7b = 01 t
Toán 8a = 04 t, TCToán 8a = 01 t

Lí  8a, b = 02 t

Dạy chiều Toán 8a, Lí 8a = 02 t

Ôn HSG giải toán qua mạng
	16
	Chủ nhiệm 9a
	04
	20
	

	11
	Nông Thị Hiền
	Toán 8b = 04 t 
Toán 7b = 04 t

Toán 7c = 04 t

Lí 7a, 7c = 02t 

Dạy chiều lí 7a = 01 t
	16
	
	
	16
	GVHĐ

	12
	Vi Thị Ngọc
	Toán 6b = 04 t 

Toán 9a,c = 08 t, TC 9a,c = 02t     

Dạy chiều Toán 9a = 01 t
	15
	Chủ nhiệm 6b
	04
	19
	

	13
	Lô Văn Sằn
	Toán 6a = 04 t; 
Toán 9b = 04 t; TC 9b = 01t 

Lí 6a,b = 02 t     

Công nghệ 8 a,b = 03 t

Dạy chiều toán 6a =  01 t
	15
	Chủ nhiệm 6a
	04
	19
	

	14
	Nguyễn Ngọc Phúc
	Hoá 8a,b = 04t,
Công nghệ 7c = 1,5 t 

TD 6 a,b = 04 t,  
Dạy chiều Hoá 8a = 01t
	9,5
	Phụ trách phòng Thư viện, Chủ nhiệm 7C 


	07
	16,5
	

	15
	Phạm Thị Mẹo
	Văn 9a, b = 10t; TC Văn 9a,b,c = 03 t

Dạy chiều Văn 9a =  01 t
	14
	Thủ quỹ
	03
	17
	

	16
	Ngô Thị Bình
	Văn 6a =  04 t, Sử 9a, b, c = 03 t

Nhạc 9a, b, c = 03 t

Dạy chiều Văn 6a, sử 9a =  02 t
Ôn học sinh giỏi lịch sử 9
	12
	TTCM
	03
	15
	

	17
	Mạ Dì Hải
	Văn 8b = 04t; TC Văn 8b = 01t; 

 Sử 6a, b = 02 t, Hướng nghiệp 9a,b,c.

Dạy chiều sử 6a =  01 t

	8,5
	Biệt phái TTHTCĐ
	09
	17,5
	

	18
	Loan Thị Vân 
	Văn 7a = 4t; TC Văn 7a = 1t
GDCD 8a,b = 02t, 
GDCD 9a,b,c = 03t, 
Dạy chiều Văn 7a =  01 t
Ôn HSG môn GDCD 9
	16
	Chủ nhiệm 7A
	
	16
	

	19
	Vi Thị Huệ
	Văn 7b = 04t; 

TCVăn 7b = 01t; 

GDCD 7a,b,c = 03t

GDCD 6a,b = 02 t 
	10
	
	
	10
	GVHĐ

	20
	Chu Thị Ánh Tuyết
	Văn 7c = 04 t ;  TC Văn 7c = 01t
Văn 8a = 04 t, ; TC Văn 8a = 01t
Văn 9C = 5t
Dạy chiều Văn 8a =  01 t
	16
	
	
	16
	

	21
	Nông Quang Nghiệp
	Sử 8a,b = 04 t
Sử 7a,b,c = 06 t
Dạy chiều sử 6a, 7a =  01 t
	11
	Chủ nhiệm 8b

	06
	17
	

	22
	Ngô Tiến Đại
	M.Thuật 6 a,b = 02 t ;

M.Thuật 7 a,b,c = 03 t;

M.Thuật 8 a,b = 02 t 
M.Thuật 9 a,b,c = 03 t 

Âm nhạc 7b = 01 t


	11
	Chủ nhiệm 7b


	04
	15
	

	23
	Ngô Thị Hồng
	Âm nhạc  7 a,b = 02 t

Âm nhạc 6 a,b = 02 t
Âm nhạc 8 a,b = 02 t
	06
	Đoàn Đội


	12
	18
	

	24
	Trần Thị Hường
	T.Anh 7a,b,c = 09 t
T.Anh 8a,b = 06 t
Dạy chiều Anh 7a =  01 t
Dạy chiều Anh 8a =  01 t
	17
	
	
	17
	

	25
	Tô Phương Ly
	T.Anh 9 a,b,c = 06 t

T.Anh 6 a,b = 06 t

Dạy chiều Anh 9a =  01 t
Dạy chiều Anh 6a =  01 t
	14
	Thư kí HĐ
	02
	16
	

	26
	Hoàng Thị Hoan
	Y tế học đường
	
	
	
	
	

	27
	Lý Thị Thanh Thủy
	Kế toán 
	
	Văn thư
	
	
	

	28
	Tô Thị Lan
	Nghỉ thai sản từ 01/9/2015
	
	
	
	
	

	30
	Lã Thị Giang
	Nghỉ thai sản từ 15/9/2015
	
	
	
	
	

	31
	La Tiến Hưng
	Bảo vệ
	
	
	
	
	

	32
	Hoàng Phúc Thanh
	Bảo vệ
	
	
	
	
	

	33
	La Thị Hồng
	Tạp vụ
	
	
	
	
	


                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 














    ( đã ký)
                                                                                                                                   Phạm Thị Thanh
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